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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


										
BẢNG THUYẾT DỰ TOÁN 
LẬP ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ “NGHỆ THUẬT LÀM GỐM CỦA NGƯỜI CHĂM” 
 (Đính kèm Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”)

I. Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;
- Quyết định 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
- Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
II. Thuyết minh dự toán 
1. Xác định mức lương đối với chuyên gia tư vấn
Xác định giá trị ngày công cho các mức chuyên gia được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, điều 4, Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn.
 
                                                                                                   ĐVT: Nghìn đồng.
	STT
	Chuyên gia
	Lương hợp đồng/tháng (22 ngày)

	
	Loại
	Mức (Điếu 3-TT02/2015)
	

	1
	2
	3
	5

	1
	Chuyên gia mức 1(CG1)
	Mức 1
	40.000

	2
	Chuyên gia mức 2(CG3)
	Mức 2
	30.000

	3
	Chuyên gia mức 3(CG3)
	Mức 3
	20.000



- Chuyên gia mức 1(CG1):
+ Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.
+ Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.
+ Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.
- Chuyên gia mức 2(CG3):
+ Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.
+ Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.
 + Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ trì triển khai một hoặc một số hạng mục thuộc gói thầu tư vấn.
- Chuyên gia mức 3(CG3):
+ Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.
+ Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên và có từ 3 đến dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.
2. Xác định ngày công và số lượng chuyên gia
a) Thuyết minh ngày công: dự toán 22 ngày
- Từ ngày 1 đến 3 ngày: Khảo sát hiện trạng tại thực địa và các vùng phụ cận.
- Từ ngày 4 đến ngày 8: Phỏng vấn các các HTX gốm, Hộ gia đình kinh doanh, Nghệ nhân, người làm gốm lâu năm, người dân và các bên liên quan.
- Từ ngày 9 đến ngày 10: Làm việc với các Sở, ban ngành và các bên liên quan.
- Từ ngày 11 đến ngày 15: Đánh giá thực trạng dựa trên dữ liệu khảo sát thực địa.
- Từ ngày 16 đến ngày 22: Viết và hoàn thiện các nội dung được giao trong Đề àn.
* Thời gian lưu trú tại địa phương: 10 ngày 
b) Thuyết minh số lượng và mức chuyên gia
Để đáp ứng của một Chương trình hành động Quốc gia của một Đề án sau khi UNESCO ghi danh nên bắt buộc phải thuê chuyên gia đảm trách các nội dung/nhiệm vụ khác nhau của Đề án. Đồng thời, khoán mức lương áp dụng chuyên gia trong nước tương ứng với 4 mức 
- Chuyên gia mức 1: Khảo sát, nghiên cứu và viết báo cáo về tổng quan xây dựng đề án 
- Chuyên gia 2: Khảo sát, nghiên cứu, và viết báo đánh giá thực trạng thực hành, trao truyền và bảo vệ nghệ thuật làm gốm của người Chăm 
- Chuyên gia 3: Nghiên cứu, thu thập thông, tài liệu, dữ liệu và báo cáo xử lý số liệu, tài liệu và dữ liệu về thực hành nghề gốm Chăm trên địa bàn tỉnh 
Chuyên gia 4: Khảo sát, nghiên cứu và xây dựng hệ thống giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm 
3. Thù lao cung cấp thông tin: 6 người
- Phân theo phương pháp chọn mẫu phi xác xuất: 60 người gồm: nghề nghiệp (20 người), giới tính (20 người) và độ tuổi (20 người) 
- Đối tượng cung cấp thông tin: Chủ nhiệm HTX, Hộ gia đình kinh doanh, Nghệ nhân, người làm gốm lâu năm, người làm dịch vụ liên quan đến nghề gốm, người dân (không tham gia làm gốm),...
4. Thù lao viết phân tích số liệu, báo cáo tổng hợp, tóm tắt Đề án
Chuyên đề 1: Vị trí và vai trò của gốm trong đời sống của người Chăm (thuê chuyên mức gia mức 2): 30.000.000 đồng/26 ngày x 1,3 = 1.500.000 đồng.
Chuyên đề 2: Dự báo các yếu tố tác động đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm (thuê chuyên gia mức 1: 40.000.000 đồng/26 ngày x 1,3 = 2.000.000 đồng.
[bookmark: _GoBack]Chuyên đề 3: Quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong việc việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể (thuê chuyên gia mức 3): 20.000. 000 đồng/26 ngày x 1,3 = 1.000.000 đồng.
5. Chi phí khác
- Chi phí thuê phòng ngủ, lưu trú: theo mức chi tại Quyết định 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu được xác định theo quy định tại điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/20024.
- Chi phí tổ chức hội thảo vận dụng mức chi theo theo Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023.
- Văn phòng phẩm, in ấn, USB… theo giá thực tế./.


